
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường Đa Lộc, Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 30 NICE 

0110392198

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm và thiết bị y tế)

4649

2. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Dạy nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định

8531

3. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định

8532

4. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác cho cả nam và nữ; Cắt, tỉa và cạo râu; 
Làm móng chân, móng tay, trang điểm

9631(Chính)

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 30 
NICE 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 30 NICE TRADE SERVICES JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 30 NICE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961990922
Email: info@30nice.vn www.30nice.vn

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

6. Quảng cáo
Chi tiết: - Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: 
sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, 
truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; - 
Đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, 
phòng trưng bày, ô tô con và ôtô buýt...; - Làm các chiến dịch 
quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu 
hút và duy trì khác hàng như: khuyếch trương quảng cáo; 
marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn 
marketing.

7310

7. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng ô tô – Kinh doanh vận tải 
hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định – Kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng – Kinh doanh vận chuyển hành 
khách du lịch bằng ô tô

4932

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp: Cung cấp dịch vụ ăn 
uống theo hợp đồng với khách hàng , trong khoảng thời gian 
cụ thể.

5621

13. Đại lý du lịch 7911

14. Điều hành tua du lịch 7912

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HẠNH 
NGUYÊN

Đội 5, Thôn Bầu, 
Xã Kim Chung, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0011910053
52

2 PHẠM THỊ 
THU NGÂN

Khu 3, Thôn Do 
Thượng, Xã Tiền 
Phong, Huyện Mê 
Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 50,000

0011900487
58
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3 PHAN VĂN 
THUẦN

Đội 5, Thôn Bầu, 
Xã Kim Chung, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 30,000

0360870076
92

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036087007692
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 5, Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 5, Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN THUẦN Nam

07/05/1987 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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